_TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHQ VINH LONG Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
TINH VINH LONG

Ban 4n sd: 07/2025/DS-ST
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NHAN DANH
NUOGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO VINH LONG, TINH VINH LONG

- Thanh phéin Hpi dong xét xir so thdm gom co:

Tham phén - Chii toa phién toa: Ong Pham Hai Chau.

Cdc Hoi tham nhén dén:

1. Ba bang Ngoc Thu.

2. Ong Tran Quang Pong.

- Thuw ky phién téoa: Ba Pham Thi Kim Yén - Thu ky Toa &n nhan dan
thanh pho Vinh Long.

Ngay 10 thang 01 nam 2025 tai Tru s& Toa 4n nhan dan thanh ph6 Vinh
Long xét xir so tham cong khai vu an thu 1y so: 413/2024/TLST-DS ngay 05
thang 11 nam 2024 vé tranh chap “Hop dong tin dung” theo Quyét dinh dua vu
4n ra xét xur sd: 274/2024/QDXXST-DS ngay 09 thang 12 nim 2024 giita cac
duong su:

- Nguyén don: Ngan hang TMCP S.

Try s& chinh: S6 B - B duong N, phuong V, Quan C, Thanh phé H6 Chi
Minh.

Ngueoi dai dién theo phdp ludt: Ba Nguyén Dtc Thach D. Chirc vu: Tong
giam doc.

Ngueoi dai dién theo 1y quyén: Ong Lé Van T. Chirc vu: Giam déc Ngan
hang TMCP S — Chi nhanh V. (Theo quyét dinh sé 3524/2023/QD-PC ngay
25/12/2023).

Ngueoi dai dién theo ity quyén: Anh Nguyén Pht Q; Chire vu: Chuyén vién
quan 1y ng; tru so: S6 C duong C, Phuong A, thanh ph6 V, tinh Vinh Long.
(Giay uy quyén s6 987/2024/UQ-CNVL ngay 03/10/2024). (vang mat).

- Bi don: Anh Pham Ngoc T1, sinh nam: 1988; noi cu tru: S6 B, duong N,
Phuong E, thanh pho V, tinh Vinh Long.(vang mat).

1


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20TMCP%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%20266%20-%20268%20đường%20Nam%20Kỳ%20Khởi%20Nghĩa,%20phường%20Võ%20Thị%20Sáu,%20Quận%203,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%20266%20-%20268%20đường%20Nam%20Kỳ%20Khởi%20Nghĩa,%20phường%20Võ%20Thị%20Sáu,%20Quận%203,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20pháp%20luật%20của%20Ngân%20hàng%20TMCP%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Đức%20Thạch%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20Ngân%20hàng%20TMCP%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín:%3c/b%3e%20Lê%20Văn%20Tỵ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20TMCP%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20TMCP%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nhánh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20Người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20Ngân%20hàng%20TMCP%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Phú%20Quốc%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2035B%20đường%203/2,%20Phường%201,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%2035B%20đường%203/2,%20Phường%201,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Ngọc%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201988%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long

NOI DUNG VU AN:

Theo don khoi kién ngay 03/10/2024 va trong qué trinh giai quyét vu an
anh Nguyén Pht Q 14 ngudi dai dién theo uy quyén ctia Ngan hang Thuong mai
C6 phan S trinh bay nhu sau:

Ngay 09/12/2020, ngan hang thuong mai c6 phan S (goi tit 1a S1) va anh
Pham Ngoc T1 ky két hop dong st dung thé tin dung (bao gdm gidy dé nghi cp
thé tin dung kiém hop ddng va ban Diéu khoan va Diéu kién phat hanh, st dung
thé tin dung ctia Ngan hang) v6i han muc st dung 1a 20.000.000 dong, sb thé
356480-7199, 13i suit trong thoi han &p dung khi cép thé 1a 2,6%/thang, muc
dich tiéu dung c4 nhan. Khi phat sinh qua han, ap dung mirc 13i suét ng qua han
bang 150% (3,9%/thang).

Qua trinh st dung thé, anh T1 da vi pham nghia vy thanh toan, ngay
15/02/2024, ngan hang da tam khoa quyén st dung thé va chuyén toan bo du no
con thiéu sang ng qua han. Tinh dén ngay 03/10/2024, anh T1 con no s6 tién 1a
30.437.734 dong trong d6 vén goc 1a 23.068.141 dong, no i qua han 7.369.593
déng.

Nay ngan hang yéu cau anh T1 phai tra cho ngan hang toan b tién tinh
dén ngay 09/12/2024 1a 32.575.235 dong trong d6 von gbe 1a 23.068.141 dong,
no 14i qua han 9.507.094 dong. Ké tir ngay 10/12/2024, anh T1 con phai chiu l4i
phat sinh cho dén khi thanh toan xong ng theo hop dong thé tin dung da ky va
budc anh T1 chiu trach nhi¢m thanh toan toan bd an phi.

Qua trinh giai quyét vu an, anh Pham Ngoc T1 da duoc Toa &n nhan dan
thanh phé Vinh Long, tinh Vinh Long téng dat thong bao vé viéc thu 1y vu an;
thong bao vé phién hop kiém tra viéc giao ndp, tiép can, cong khai ching cr va
hoa giai; thong bao hoan phién hop kiém tra viéc giao nop, tiép can, cong khai
ching cr va hoa giai nhung ving mat khong c6 1y do; khong ¢ van ban ghi ¥
kién ddi véi yéu cau cta nguyén don.

Tai phién toa hom nay: Pai dién nguyén don c6 don xin xét x{r ving mit,
van gilt nguyén yéu cau khai kién dbi v6i bi don Pham Ngoc T1. Cu thé: Ngan
hang yéu cau anh Pham Ngoc T1 phai c6 nghia vu thanh todn cho Ngan hang
tinh dén ngay 10/01/2025 s tién tong cong 1a 33.596.131 dong, trong d6 no goc
23.068.141 dong, no 13i qua han 10.527.990 dong. Ké tir ngay 11/01/2025, anh
T1 con phai chiu 13i phét sinh cho dén khi thanh toan xong no theo hop dong thé
tin dung da ky.

Bi don anh Pham Ngoc T1 dugc Toa an tri€u tap hop I¢ xét xtr dén lan thu
hai nhung ving mat khong c6 1y do.

NHAN PINH CUA TOA AN:
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[1] V& thu tuc t6 tung: Nguyén don c6 don xin xét xir vang mit. Bi don
Pham Ngoc T1 duoc Toa an triéu tap hop 1¢ nhiéu 1an nhung Véng mat khong co
Iy do. Do d6, Toa 4n tién hanh xét xir ving mit nguyén don, bi don 1a phu hop
theo quy dinh tai khoan 1, diém b khoéan 2 Diéu 227; Piéu 228 Bo luat T6 tung
dan su.

[2] V& quan hé tranh chip va thdm quyén giai quyét vu an: Ngan hang
Thuong mai Co phﬁn S khot kién yéu cau bi don Pham Ngoc T1 tra ng géc 1a1
theo hop dong sir dung thé tin dung (4p dung cho khach hang ca nhan). Do d6
day 1 vy an tranh chap vé “Hop dong tin dung” theo quy dinh tai khoan 3 Piéu
26 B0 luat T6 tung Dan sy va Diéu 463 Bo luat Dan sy.

Bi don Pham Ngoc T1 c6 noi cu trt trén dia ban thanh phé V vi vay vu an
thudc thAm quyén giai quyét cua Toa an nhan dan thanh phd Vinh Long theo
quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 35 va Piéu 39 B luat T tung dén su.

[3] Vé nodi dung vu an: Xét yéu cau khai kién ctia nguyén don yéu cau bi
don Pham Ngoc T1 phai c6 nghia vu thanh toan cho Ngan hang sb tién tong
cong 13 33.596.131 dong tinh dén ngay 10/01/2025 (trong d6 ng gbc 23.068.141
ddng, no 13i qua han 10.527.990 d6ng) va yéu cau tinh 13i phat sinh theo thoa
thuan trong gidy dé nghi cap thé tin dung kiém hop dong tir ngay 11/01/2025
cho dén khi thanh toan xong no.

Pbi voi khoan tién ng gbe: Hoi ddng xét xtr nhan thdy ngay 09/12/2020,
anh Pham Ngoc T1 ky gidy dé nghi cap thé tin dung kiém hop ddng véi Ngan
hang S thoa thuan han mirc str dung thé 1a 20.000.000 déng. Qua trinh sir dung
thé tin dung anh T1 chua thanh toan nghia vu con lai dén cudi ky (ngay
15/02/2024) véi s6 tién 13 23.068.141 déng cho Ngan hang d3 vi pham cac Diéu
1.32, Piéu 2.4, biéu 18, Piéu 19, Piéu 20 cia ban diéu khoan va diéu kién phat
hanh va sir dung thé tin dung ctia Ngan hang thuong mai ¢6 phan S. Do d6 Hoi
ddng xét xtr chap nhan yéu cau ndy ciia Ngan hang S theo quy dinh tai Diéu 463
va Diéu 466 B¢ luat Dan su.

Péi véi khoan tién 1ai: Pén ngay 10/01/2025 Ngan hang S xac dinh anh
Pham Ngoc T1 con no 13 no 13i qua han 10.527.990 dong. Hoi dong xét xir
nhan thay giira nguyén don va bi don di tu nguyén thoa thuan i suat va phi quy
dinh tai Diéu 23, Piéu 24 cuia ban diéu khoan va diéu kién phét hanh va sir dung
thé tin dung cua Ngan hang thuong mai ¢ phan S2 tiép tuc tinh 13i va phi phat
sinh theo hop dong cho dén khi bi don tra hét ng 1a c6 cin cir dung phap luat
pht hop véi quy dinh Piéu 466 B luat Dan su; Piéu 91 va Piéu 95 Luat cac T6
chtrc tin dung nén Hoi dong xét xir chap nhan.
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[4] Vé an phi: Bi don anh Pham Ngoc T1 phai chiu 1.680.000 déng tién
an phi dan sy so tham.

Ngan hang Thuong mai C6 phan S khong phai chiu tién an phi dan su so
tham nén dugc hoan tra lai tién tam tmg an phi 1a 761.000 dong.

Vi cac lé trén,

QUYET DINH:

Can ct vao khodn 3 Diéu 26, diém a khoan 1 Diéu 35, diém b khoan 1
Diéu 39, Diéu 147, diém a va diém b khoan 2 Diéu 227, Diéu 228 va Diéu 235
Bo luat TH tung dan su.

Can ctr cac Diéu 463, 466 Bo luat Dén suy.

Cian ct cac Diéu 91, 95 Luét cac To chirc tin dung nam 2010 duoc stra
d6i, bd sung nam 2017.

Can cu khoan 2 Diéu 26 Nghi quyét 326/2016/UBTVQH14, ngay
30/12/2016 caa Uy ban thudng vu Quéc hoi quy dinh vé murc thu, mién, giam,
thu, ndp, quan 1y va str dung an phi va 1€ phi Toa an. Tuyén xu:

1. Chap nhén yéu cau khai kién ciia Ngan hang Thuong mai C6 phan S.

Budc bi don Pham Ngoc T1 phai tra cho Ngan hang Thuong mai C6 phan
S sb tién tong cong 1a 33.596.131 dong tinh dén ngay 10/01/2025 (trong d6 no
gbc 23.068.141 dong, no 14i qua han 10.527.990 dong).

Ké tir ngdy tiép theo cua ngay xét xtr so tham (ngay 11/01/2025) bi don
Pham Ngoc T1 con phai tiép tuc chju khoan tién 1i qua han cua s6 tién ng géc
chua thanh toan, theo murc 14i suat ma cac bén thoa thuan trong hop dong cho
dén khi thanh toan xong khoan no goc nay. Truong hop trong hop dong tin
dung, cac bén co thoa thuan vé viéc diéu chinh 13i suat cho vay theo timg thoi ky
ctia Ngan hang cho vay thi 13i sudt ma khach hang vay phai tiép tuc thanh toan
cho Ngan hang cho vay theo quyét dinh cia Toa an ciing s& dugc diéu chinh cho
pht hop véi su diéu chinh 13i suit ciia Ngan hang cho vay.

2. V& an phi:

Budc bi don Pham Ngoc T1 phai chiu 1.680.000 ddng tién an phi dan su
so tham.

Ngéan hang Thuong mai C6 phan S khong phai chiu tién an phi dan sy so
tham nén duoc hoan tra lai tién tam tng an phi 13 761.000 dong (Bay trim sau
muoi mbt ngan dong) theo bién lai thu sb Ny 0007378 ndp ngay 31/10/2024 cia
Chi cyc Thi hanh an dan sy thanh ph6 Vinh Long.

3. Vé nghia vu thi hanh 4n: Trudng hop Ban an, Quyét dinh duoc thi hanh
theo quy dinh tai Diéu 2 Luat Thi hanh 4n dan sy thi nguoi dugce thi hanh an dan


https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Ngọc%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201988%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Thương%20mại%20Cổ%20phần%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Thương%20mại%20Cổ%20phần%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Ngọc%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201988%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Thương%20mại%20Cổ%20phần%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Thương%20mại%20Cổ%20phần%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Ngọc%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201988%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Ngọc%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201988%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2020/25E,%20đường%20Nguyễn%20Chí%20Thanh,%20Phường%205,%20thành%20phố%20Vĩnh%20Long,%20tỉnh%20Vĩnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Thương%20mại%20Cổ%20phần%20Sài%20Gòn%20Thương%20Tín

sw, ngudi phai thi hanh an dan su c¢6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu
cau thi hanh an, ty nguyén thi hanh 4n hodc bi cudng ché thi hanh an theo quy
dinh tai cac Diéu 6, 7, 7a, 7b, 9 Luat Thi hanh 4n dan sy; thoi hiéu thi hanh an
dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luat Thi hanh 4n dan su.

4. V& quyén khang cdo: Nguyén don, bi don duoc quyén khang cao ban
an trong thoi han 15 ngay ké tir ngdy nhén duoc ban an hodc ban 4n dugc niém
yét.
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